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Nội dung hướng dẫn giải Unit 10 Phonics Phonics Smart trang 102 được chúng tôi biên soạn bám 

sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. Hy vọng đây sẽ là tài 

liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 3. 

Tiếng Anh 3 Unit 10 Phonics  

1. Listen and repeat.  

(Nghe và lặp lại.) 

 

ruler : thước kẻ 

bottle : chai, lọ 

poster : áp phích 

painting : tranh màu nước 

Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc.) 
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Bài nghe: 

Lucy: I like making posters. 

Tim: Me, too. Let’s go to the art room. 

Lucy: What is he doing? 

Tim: He is painting. 

Lucy: There is a ruler in the bottle. May I borrow it? 

Tommy: Here you are. Your poster is very nice. 

Lucy: Thank you. Your painting is nice, too. 

Dịch: 

Lucy: Tôi rất thích làm áp phích. 

Tim: Tôi cũng vậy. Hãy đi đến phòng mĩ thuật nào. 
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Lucy: Cậu ấy đang làm gì vậy? 

Tim: Cậu ấy đang vẽ tranh bằng cọ. 

Lucy: Có cây thước ở trong cái lọ. Mình có thể mượn nó được không? 

Tommy: Của bạn đây. Tấm áp phích của bạn rất đẹp. 

Lucy: Cám ơn bạn. Tranh màu nước của bạn cũng đẹp nữa. 

Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 

3. Listen and circle. Match.  

(Nghe và khoanh tròn. Nối.) 

 

Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 
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